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I KHỐI MẦM NON (43 người)

1 Trần Thị Sen 11/4/1988 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Ba 

Đình

Đường Trần Hưng Đạo, phường 

Nam Ngạn, TPTH

2 Hoàng Thị Sen 10/6/1988 Giáo viên mầm non GDMN
Đường Nguyễn Phục, phường 

Quảng Thắng, TPTH

3 Nguyễn Thị Tâm 28/02/1985 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Cát
Xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn

4 Lê Thị Hạnh 19/01/1998 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Đông 

Cương

Phố 5, phường Đông Cương, 

TPTH

5 Lê Phương Thúy 25/4/1995 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Thiệu 

Dương

Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

6 Đoàn Thị Lan 05/5/1998 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoằng 

Anh
Phường Long Anh, TPTH

7 Ngô Thị Thùy Linh 12/11/1989 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoằng 

Quang

133 Trần Hưng Đạo, phường Nam 

Ngạn, TPTH

8 Nguyễn Thị Khánh Ly 21/10/1998 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoằng 

Quang

129, Đông Phát, phường Đông Vệ, 

TPTH

9 Lê Thị Thúy 27/10/1994 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Thiệu 

Dương

Phố 9, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

10 Nguyễn Thị Thùy 25/10/1994 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Đông
Phường Quảng Đông, TP TH

11 Lưu Thị Đào 15/6/1990 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Đông 

Hải
Phường Quảng Phú, TPTH
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

12 Hoàng Thị Hiền 06/3/1989 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoa 

Mai

Chung cư Ruby, phường Lam Sơn, 

TPTH

13 Lê Thị Hiền 19/02/1991 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Cát
Phường Quảng Đông, TP TH

14 Đỗ Thị Huyền 20/5/1982 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Đông 

Hải
Phường Đông Hải, TPTH

15 Lê Thị Liên 14/02/1991 Giáo viên mầm non GDMN Phường Đông Thọ, TPTH

16 Hồ Thị Minh Lương 02/11/1999 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Lam 

Sơn

Chung cư Tecco, phường Đông 

Hương, TPTH

17 Nguyễn Thị Thu 16/9/1998 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Thành

Phố Thành Yên, Phường Quảng 

Thành, TPTH

18 Phan Thị Thủy 25/5/1987 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoằng 

Quang
Xã Hoằng Quang, TPTH

19 Nguyễn Thu Trang 30/12/1996 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Hưng
Phường Quảng Hưng, TPTH

20 Hoàng Thị Lân 21/02/1983 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoằng 

Quang

Xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng 

Hóa

21 Nguyễn Thị Mai Thanh 20/4/1988 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Ngọc 

Trạo
Phường Ngọc Trạo, TPTH

22 Phạm Thị Dung 27/8/1994 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Thiệu 

Vân
Xã Thiệu Vân, TPTH

23 Lê Thị Tâm 04/3/2001 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Vườn 

Mặt Trời
Phường Đông Vệ, TPTH

24 Nguyễn Thị Kiều Anh 04/11/2000 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Thiệu 

Dương

SN 14, ngõ Điện Cơ, đường Đội 

Cung, P Đông Thọ, TPTH

25 Trịnh Thị Bốn 18/3/1993 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Thành

Phố Trường Sơn, Phường Quảng 

Thịnh, TP Thanh Hóa



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

26 Lê Thị Oanh 19/01/1995 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Thành

Phố Thành Yên, Phường Quảng 

Thành, TPTH

27 Nguyễn Thị Oanh 25/5/1995 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Đông 

Thọ A

Xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa

28 Trịnh Thị Phương 09/9/1997 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Lam 

Sơn

Phố Thành Mai, phường Quảng 

Thành, TPTH

29 Nguyễn Quỳnh Trang 06/12/1994 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN 

Trường Thi B

SN 193 Đình Hương, phường 

Đông Cương, TPTH

30 Nguyễn Thị Thu Hằng 31/8/1994 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoa 

Mai
Phường Ngọc Trạo, TPTH

31 Lê Thị Ngọc 06/9/1998 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Tâm

Khu phố Đông Đức, phường 

Quảng Vinh, TP Sầm Sơn

32 Nguyễn Thị Trang 16/7/1997 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Thiệu 

Khánh

Phố Phú Ân, phường Thiệu 

Khánh, TPTH

33 Nguyễn Thị Tuyết 29/4/1993 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Ngọc 

Trạo
Phường Ngọc Trạo, TPTH

34 Lê Thị Ngọc Dung 19/6/2001 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Tâm

Phố Tiến Thành, phường Quảng 

Tâm, TPTH

35 Nguyễn Thị Hằng 06/9/1998 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoa 

Anh Đào
Phường Tào Xuyên, TPTH

36 Trần Thị Yến 22/8/1999 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Hoằng 

Quang
Xã Hoằng Quang, TPTH

37 Bùi Thị Hà 16/3/1987 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Thiệu 

Vân

Xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

38 Nguyễn Thị Dự 22/12/1989 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Thành

Phố Thành Long, Phường Quảng 

Thành, TPTH

39 Phan Thị Trang 09/9/1993 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Phú
Phường Quảng Cát, TPTH



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

40 Lê Thị Nụ 02/02/1992 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Thiệu 

Khánh

Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

TPTH

41 Nguyễn Thị Giang 05/7/2000 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Vườn 

Mặt Trời
Phường Quảng Thịnh, TPTH

42 Nguyễn Thị Phượng 15/4/1988 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Phú
Phường Quảng Phú, TPTH

43 Nguyễn Thị Đài Trang 21/5/1992 Giáo viên mầm non GDMN
Trường MN Quảng 

Cát
Phường Quảng Cát, TPTH

II KHỐI TIỂU HỌC (43 người)

1 Ngô Thị Hằng 30/04/1980
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Tâm

Phố Tiến Thành, phường Quảng 

Tâm, thành phố Thanh Hóa

2 Trần Thị Sâm 10/04/1994
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Thiệu 

Khánh

Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

thành phố Thanh Hóa

3 Phạm Thị Hà 20/10/1985
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Thiệu 

Khánh

Phố 9, phường Thiệu Khánh, 

thành phố Thanh Hóa

4 Nguyễn Thị Hiếu 23/9/1994
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Thiệu 

Khánh

Phố Dinh Xá, phường Thiệu 

Khánh, thành phố Thanh Hóa

5 Lê Thị Liên 06/01/1986
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học

Trường TH Đông 

Cương

Số 10/24 Đình Giáp Bắc, phường 

Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

6 Nguyễn Thị Thanh 10/02/1996
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học Tự do

Phố Trần Hưng, phường An Hưng, 

thành phố Thanh Hóa.

7 Lê Thị Tuyết 02/12/1967
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học

Giáo viên Tiểu học 

đã nghỉ hưu

Số 297, đường An Dương Vương, 

phường Quảng Tâm, thành phố 

Thanh Hóa

8 Nguyễn Thị Xuân 16/02/1993
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Tâm

Thôn Đông Phú, xã Hoằng Lộc, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa.



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

9 Đỗ Phương Anh 28/10/1993
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường Nobel 

Thanh Hóa

Số nhà 68, đường 2, Đông Phát, 

phường Đông Vệ, TPTH

10 Đỗ Thị Lan Anh 06/5/1967
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Tâm

Phường Quảng Cát, TP Thanh 

Hóa

11 Nguyễn Thị Thường 20/10/1984
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học

Trường TH Thiệu 

Khánh

Phường Thiệu Khánh, TP Thanh 

Hóa

12 Nguyễn Thị Lan 28/02/1965
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học

Trường TH Quảng 

Tâm

Phố 3, phường Quảng Phú, TP 

Thanh Hóa

13 Lê Thị Chung 04/9/1990
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Hoằng 

Long
Vĩnh Trị 1, xã Hoằng Quang

14 Hà Thị Trang 24/8/2000
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học Thí sinh tự do Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa

15 Lê Thị Giang 02/06/1988
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học Trường QTH

Phường Thiệu Khánh, TP Thanh 

Hóa

16 Trương Thị Tuyết 05/02/1994
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường 

TH&THCS Thiệu 

Vân

Phường Thiệu Vân, TP Thanh Hóa

17 Hồ Thị Hậu 02/8/1983
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học Thí sinh tự do

Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

18 Trần Thị Cúc 09/9/1991
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học Thí sinh tự do

Phố Phan Bội Châu. Phường Tân 

Sơn, TP Thanh Hóa

19 Nguyễn Thị Hoan 23/8/1966
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Tâm

Tản Đà, phường Đông Sơn, TP 

Thanh Hóa

20 Phạm Thị Quỳnh 28/11/1996
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường THCS 

Quang Trung

Phường Quảng Thành, TP Thanh 

Hóa

21 Phạm Thị Ánh Tuyết 03/02/1987
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Phú

Phường Quảng Hưng, TP Thanh 

Hóa



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

22 Lương Thị Xuân 13/02/2000
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường 

TH&THCS Đông 

Vinh

160, Nguyễn Phục, phường Quảng 

Thắng

23 Nguyễn Thị Thảo 15/9/1994
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Tiến (TP Sầm Sơn)
Phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn

24 Nguyễn Thị Thu 22/8/1978
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học

Trường TH Đông 

Hương

109 Minh Không, phường Đông 

Thọ, TP Thanh Hóa

25 Lê Thị Hiền 10/10/1998
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Thiệu 

Khánh

Phố 8, phường Thiệu Khánh, 

thành phố Thanh Hóa

26 Dương Thị Hiền 15/07/1991
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường Th Trường 

Sơn, Sầm Sơn

Khu phố Vạn Lợi, phường Quảng 

Tiến, TP Sầm Sơn

27 Nguyễn Thị Vân Oanh 05/09/1988
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường Th Trường 

Sơn, Sầm Sơn

Khu phố Trung Mới, phường 

Trường Sơn, TP Sầm Sơn

28 Lê Thị Nga 10/04/1993
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Cát

Khu phố Thanh Minh, phường 

Quảng Vinh, TP Sầm Sơn

29 Nguyễn Thị Thu Hồng 08/8/1996
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường 

Fanxiphang

290 Bà Triệu, phường Đông Thọ, 

Tp Thanh Hóa

30 Hoàng Ngọc Quý 11/4/2001
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học Thí sinh tự do Phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn

31 Chu Thị Thanh 15/10/1966
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Cát

Phố Môi, phường Quảng Tâm, TP 

Thanh Hóa

32 Nguyễn Thị Hương 01/07/1967
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Cát

Phố Quang Trung, phường Quảng 

Tâm, TP Thanh Hóa

33 Lê Thị Hạnh 04/5/1968
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Cát

Phố Tiến Thành, phường Quảng 

Tâm, TP Thanh Hóa

34 Phạm Thị Liên 03/3/1994
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Tâm
Phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

35 Chu Thị Vân 01/3/1965
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Cát

Phố Môi, phường Quảng Tâm, TP 

Thanh Hóa

36 Vũ Thị Duyên 20/01/1994
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường Liên cấp 

QTH SCHOOL
 Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

37 Đỗ Thị Tình 19/8/1967
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Thắng
 Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

38 Hà Thị Ngân 26/2/1966
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Quảng 

Thắng

 Phường Điện Biên, TP Thanh 

Hóa

39 Nguyễn Thị Hoa 30/11/1962
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học

Trường TH Đông 

Thọ

Lô 359 CL10 MBQH 121 phường 

Đông Vệ, TP Thanh Hóa

40 Nguyễn Thị Liên 05/4/1964
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học

Trường 

TH&THCS Thiệu 

Vân

200B đường Đình Hòa, phường 

Đông Cương, TP Thanh Hóa

41 Nguyễn Thị Hường 25/4/1994
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học
Thí sinh tự do

xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa

42 Hoàng Thị Hạnh 19/12/1969
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học

Sư phạm giáo dục 

tiểu học
Thí sinh tự do

Xã Thiệu Vân, thành phố Thanh 

Hóa

43 Cao Thị Thương 30/4/1985
Giáo viên Văn hóa 

Tiểu học
Giáo dục tiểu học

Trường TH Thiệu 

Tâm
Xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa

III KHỐI THCS (99 người)

Vị trí Giáo viên môn Vật Lý 

(06)

1 Trịnh Thị Mai 01/8/1987
Giáo viên môn Vật 

lý
SP Vật lý

THCS Quang 

Trung
Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

2 Phạm Lê Anh 12/7/2001
Giáo viên môn Vật 

lý SP Vật lý
Thí sinh tự do Phường Đông vệ, TP Thanh Hóa

3 Trương Thị Hoài 20/5/1990
Giáo viên môn Vật 

lý SP Vật lý
Thí sinh tự do

Phường Quảng Thành, TP Thanh 

Hóa



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

4 Trương Thị Lan 24/4/2000
Giáo viên môn Vật 

lý SP Vật lý
Thí sinh tự do Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa 

5 Trịnh Thị Phương 24/7/1993
Giáo viên môn Vật 

lý SP Vật lý
THCS Quảng Phú Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

6 Lê Thị Thìn 10/10/1988
Giáo viên môn Vật 

lý
SP Vật lý

THCS Hoằng 

Quang
Xã Quảng Đức, Quảng Xương 

Vị trí Giáo viên môn Hóa học 

(09)

1 Nguyễn Thị Dung 15/01/1995
Giáo viên môn Hóa 

học
SP Hóa học THCS Tân Sơn 

Phường Phú Sơn, thành phố Thanh 

Hóa

2 Lê Thị Chung 02/11/1989
Giáo viên môn Hóa 

học

Sư phạm Vật lý ( 

Vật Lý - Hóa học)  
THCS Đông Lĩnh

Phường Đông Lĩnh, TP Thanh 

Hóa

3 Dương Thị Kiều Oanh 29/01/1995
Giáo viên môn Hóa 

học
SP Hóa học

THCS Thiệu 

Dương

Phường Thiệu Dương, thành phố 

Thanh Hóa

4 Nguyễn Bá Thái San 26/2/1998
Giáo viên môn Hóa 

học
SP Hóa học

THCS Lý Tự 

Trọng

Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung 

Tỉnh Thanh Hóa

5 Phạm Thi Thùy 30/6/1988
Giáo viên môn Hóa 

học
SPLý-  Hóa

THCS Đông 

Cương

Phố 5, P. Đông Cương, TP Thanh 

Hóa

6 Nguyễn Thị Tình 15/8/1985
Giáo viên môn Hóa 

học
SP Hóa học

THCS Thiệu 

Dương

Xã Tân Châu, Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa

7 Lê Thị Minh Hoa 21/7/1987
Giáo viên môn Hóa 

học
SP Hóa học Thí sinh tự do

Lô 1031 MB 530 Phường Đông 

Vệ, TP Thanh Hóa

8 Nguyễn Thị Lụa 20/11/1992
Giáo viên môn Hóa 

học
SP Hóa học THCS Lê Lợi

Phường Thiệu Khánh, TP Thanh 

Hóa

9 Hoàng Thị Phượng 25/10/1988
Giáo viên môn Hóa 

học
SP Hóa học Thí sinh tự do

Phường Hàm Rồng, Tp Thanh 

Hóa

Vị trí Giáo viên môn Sinh học 

(04)



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

1 Nguyễn Thị Ngân 14/12/1986
Giáo viên môn Sinh 

học
Sư phạm Sinh học 

THCS Trần Mai 

Ninh

Phường Quảng Thành, TP Thanh 

Hóa

2 Nguyễn Thị Bốn 10/6/1987
Giáo viên môn Sinh 

học
Sư phạm Sinh học 

Trường THCS 

Quảng Đông

Dân Quyền, huyên Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

3 Phạm Thị Tươi 15/8/1995
Giáo viên môn Sinh 

học
Sư phạm Sinh học THCS Quảng Tâm 

Phường Quảng Cát, TP Thanh 

Hóa

4 Lưu Thị Loan 05/6/1986
Giáo viên môn Sinh 

học
Sư phạm Sinh học Thí sinh tự do

Phường Thiệu Khánh, TP Thanh 

Hóa

Vị trí Giáo viên môn Tin học 

(09)

1 Trần Thị Hoa 18/2/1981
Giáo viên môn Tin 

học
Tin học ứng dụng 

THCS Đông 

Cương
P. Quảng Thịnh, TPTH

2 Nguyễn Văn Huy 18/11/1985
Giáo viên môn Tin 

học
Tin học THCS Lê Lợi xã Quảng Yên, Quảng Xương

3 Mai Văn Trường 25/12/1988
Giáo viên môn Tin 

học
Toán - Tin

THCS Đông 

Hương 
P. Đông Vệ 

4 Trịnh Thị Huệ 14/4/1981
Giáo viên môn Tin 

học
Tin học TH Thiệu Khánh P. Thiệu Khánh

5 Hoàng Thị Vân 01/01/1979
Giáo viên môn Tin 

học
SP Tin TH Hàm Rồng P. Hàm Rồng

6 Mai Lan 03/3/1989
Giáo viên môn Tin 

học
CNTT TH Quảng Thành P. Tân Sơn 

7 Đào Thị Thu Hường 11/8/1983
Giáo viên môn Tin 

học

Trung học KT Tin 

học; Tin học  

Liên cấp Đông Bắc 

Ga

Phố. Trịnh Thi Ngọc Trúc, P. 

Đông Vệ 

8 Lê Thị Tuyết 10/4/1983
Giáo viên môn Tin 

học
SP Tin học TH Điện Biên 2 P. Đông Thọ 

9 Nguyễn Văn Mạnh 07/2/1980
Giáo viên môn Tin 

học
Tin học Thí sinh tự do P. Đông Hương



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

Vị trí Giáo viên môn Công 

nghệ (04)

1 Lê Diệu Linh 11/8/1992 GV môn công nghệ

SP Sinh (Sinh Kỹ 

thuật Nông 

nghiệp)

Thí sinh tự do Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

2 Nguyễn Thị Lan Anh 19/5/1987 GV môn công nghệ  SP Kỹ thuật Điện THCS Đông Lĩnh
Phường Đông Lĩnh, TP Thanh 

Hóa

3 Trần Thị Thu Hiền 13/5/1985 GV môn công nghệ Kỹ thuật Thí sinh tự do Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

4 Lê Thị Tâm 10/02/1985 GV môn công nghệ Kỹ thuật Thí sinh tự do 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xương

Vị trí Giáo viên môn Lịch sử 

(13)

1 Nguyễn Thị Thủy 12/10/1986
Giáo viên môn Lịch 

sử
 Lịch Sử Ban Hàm Rông Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa

2 Bùi Văn Giang 23/6/2000
Giáo viên môn Lịch 

sử
SP  Lịch Sử Thí sinh Tự do P. Quảng Hưng

3 Mai Thu Hằng 10/5/1991
Giáo viên môn Lịch 

sử
Lịch Sử THCS Điện Biên 

Nguyễn Phúc Chu, P. Nam Ngạn, 

TP Thanh Hóa

4 Lê Thị Nhung 27/8/1982
Giáo viên môn Lịch 

sử
Lịch Sử

TTGDTX TP Sầm 

Sơn 
Đông Tiến, Triệu Sơn 

5 Lưu Thế Quý 12/11/1983
Giáo viên môn Lịch 

sử
Lịch Sử Thí sinh Tự do Xã Yên Trường, Yên Định

6 Nguyễn Thái Thắng 05/11/1998
Giáo viên môn Lịch 

sử
SP  Lịch Sử

THCS Thiệu 

Dương
P. Đông Hải

7 Nguyễn Thị Ánh 02/12/2001
Giáo viên môn Lịch 

sử
SP Lịch Sử THCS Quảng Phú

Mặt băng 1905, P. Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

8 Trần Thị Thu Thủy 5/5/1983
Giáo viên môn Lịch 

sử
Lịch Sử Thí sinh Tự do P. Đông Thọ 

9 Nguyễn Thị Huệ 03/5/1986
Giáo viên môn Lịch 

sử
 Lịch Sử

THCS Quảng 

Thành
P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

10 Lê Thị Sáu 18/2/1993
Giáo viên môn Lịch 

sử
Sp Lịch Sử Tư Thục 

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng 

Hóa 

11 Lê Thị Linh 02/3/1987
Giáo viên môn Lịch 

sử
SP  Lịch Sử Thí sinh Tự do P. Đông Cương

12 Vũ Đức Nguyên 26/10/2000
Giáo viên môn Lịch 

sử
SP  Lịch Sử

THCS Lý Tự 

Trọng 
P. Quảng Hưng

13 Bùi Thị Duyên 6/8/2001
Giáo viên môn Lịch 

sử
Sp Lịch Sử Thí sinh Tự do Xã Xuân Phúc, Như Thanh

Vị trí Giáo viên môn Địa lý 

(12)

1 Trần Nhật Quỳnh 28/3/1998
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý

THCS Trần Mai 

Ninh
P. Đông Hương

2 Phan Văn Khánh 03/10/2000
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý

THCS Thiệu 

Dương
P. Thiệu Dương, TPTH

3 Lê Thị Thùy Linh 10/3/2001
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý THCS Thiệu Công Xã Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa

4 Trịnh Thùy Tiên 03/10/2001
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý

THPT Trần Mai 

Ninh
P. An Hung

5 Phạm Thị Đỗ Anh 04/7/1987
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý

THCS Mậu Lâm, 

Như Thanh
Phố Bến Ngự, Trường Thi, TPTH

6 Lương Minh Huệ 27/5/1994
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý THPT Nguyễn Huệ P. Hàm Rồng 

7 Nguyễn Thị Nhung 26/6/1998
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý THCS Đông Lĩnh P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

8 Lê Thị Quỳnh 10/12/2000
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý THCS Điện Biên P. Đông Hương

9 Lê Thị Hiền 26/5/1990
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý TH Thiệu Dương P. Đông Cương 

10 Lê Thị Nhâm 04/01/1992
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý THPT Sầm Sơn P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 

11 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1983
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý THPT Nông Cống Xã Quảng Giao, Quảng Xương

12 Cù Thị Thanh 24/11/2001
Giáo viên môn Địa 

lý
SP Địa Lý THCS Quảng Phú P. Quảng Vinh, TP Sầm Sơn

Vị trí Giáo viên môn GDCD 

(02)

1 Nguyễn Thị Huyền 12/8/1985 GV môn GDCD
SP Giáo dục 

Chính trị
Thí sinh tự do Xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa

2 Phan Thị Thúy 14/02/1990 GV môn GDCD

Giáo dục chính trị 

- Ban Chủ nghĩa 

xã hội

Thí sinh tự do Xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn

Vị trí Giáo viên môn Mỹ 

thuật (10)

1 Lê Minh Trung 13/8/1996 GV Mỹ Thuật Hội Họa 
THCS Nguyễn Văn 

Trỗi
P. Nam Ngạn

2 Lê Thị Thanh 17/6/1984 GV Mỹ Thuật SP Mỹ Thuật Thí sinh tự do P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa

3 Lê Thị Hồng Nhung 21/1/1989 GV Mỹ Thuật SP Mỹ Thuật TH Hec Mam P. Hàm Rồng

4 Mai Thị Thư 3/2/1985 GV Mỹ Thuật SP Mỹ Thuật TH Trần Phú P. Đông Thọ 

5 Nguyễn Quảng Quang 15/4/1986 GV Mỹ Thuật SP Mỹ Thuật Liên cấp Sầm Sơn P. Quảng Tâm

6 Đặng Thị Hải 06/10/1991 GV Mỹ Thuật SP Mỹ Thuật TH Thiệu Dương Thiệu Hợp, Thiệu Hóa 



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

7 Lê Thị Lệ Chi 13/5/1986 GV Mỹ Thuật MT công nghiệp Liên cấp Fanxifang P. Tân Sơn 

8 Lê Thị Như Huyền 12/11/1988 GV Mỹ Thuật SP Mỹ Thuật Tư thục P. Quảng Thành 

9 Nguyễn Thị Ngọc 01/8/1985 GV Mỹ Thuật SP Mỹ Thuật TH Hàm Rồng P. Tân Sơn 

10 Lê Thị Hà 15/11/1993 GV Mỹ Thuật 
Mỹ thuật công 

nghiệp, 
Tư thục MN P. Phú Sơn

Vị trí Giáo viên môn Thể dục 

(30)

1 Nguyễn Văn Quang 20/10/1990 GV Thể dục SP Thể dục Thí sinh tự do Phố 4, P. Quảng Hưng

2 Hoàng Văn Khánh 21/12/1980 GV Thể dục SP Thể dục 
THCS Đông 

Cương
P. Đông Vệ, TP TH

3 Vũ Hoàng Hà 27/8/1988 GV Thể dục SP Thể dục THCS Lê Lợi P. Phú Sơn TP Thanh Hóa

4 Hoàng Thị Huệ 03/02/1984 GV Thể dục Võ thuật THCS Điện Biên Thôn Văn Khê, xã Đông Vinh

5 Nguyễn Thị Thắng 14/6/1983 GV Thể dục GD thể chất TH Lê Văn Tám 
Nguyễn Phục, Phù Lưu 2, Quảng 

Thắng 

6 Đào Thị Hường 20/10/1986 GV Thể dục GD thể chất

Hiện CB bán 

chuyên trách 

UBND p. Đông 

Lĩnh

Phố Thắng, P. Đông Lĩnh

7 Lê Văn Trường 05/8/1987 GV Thể dục SP GD Thể chất Thí sinh tự do
Phố 4, P. Quảng Cát, TP Thanh 

Hóa

8 Nguyễn Tài Tiến 10/10/1983 GV Thể dục SP GD Thể chất
THCS Đông 

Hương
Đông Tác, Đông Thọ. 

9 Đoàn Thị Vân 14/6/1984 GV Thể dục SP TDTT TH Đông Vệ 2 P. Đông Vệ, TPTH

10 Nguyễn Thị Hiền 25/11/1986 GV Thể dục SP TDTT Thí sinh tự do P. Quảng Phú

11 Nguyễn Thị Ánh 03/4/1985 GV Thể dục SP GDTC Tư thuc Sầm Sơn Xã Quảng Lộc, H. Quảng Xương



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

12 Nguyễn Mạnh Hùng 01/01/1988 GV Thể dục GD thể chất THCS Đông Thọ P. Tân Sơn, TPTH 

13 Hoàng Thị Vân 27/2/1992 GV Thể dục Huấn luyện TT Thí sinh tự do P. Đông Tân 

14 Đinh Thị Thêu 03/2/1988 GV Thể dục GD thể chất TH Điện Biên  
P. Chung Cư Đông Bắc, P. Trường 

Thi

15 Trịnh Văn Sáng 20/1/1981 GV Thể dục GD thể chất

NV TT VH, TT, 

TT và DL Thành 

phố Thanh Hóa

P. Đông Vệ 

16 Hoàng Văn Nghĩa 02/2/1992 GV Thể dục GD thể chất TH Thiệu Dương Xã Cẩm Vân, Cẩn Thủy

17 Đỗ Thị Ánh 19/8/1992 GV Thể dục GD thể chất TH Quảng Tâm   P. Quảng Thành

18 Lê Trọng Đức 05/3/1991 GV Thể dục GD thể chất

NV TT VH, TT, 

TT và DL Thành 

phố Thanh Hóa

P. Đông Thọ 

19 Trần Thị Hồng 25/10/1989 GV Thể dục
Huấn luyện Thể 

thao. 

THCS Quảng 

Thành
xã Đông Vinh

20 Nguyễn Xuân Việt 22/2/1990 GV Thể dục GD thể chất Thí sinh tự do P. Quảng Tâm 

21 Nguyễn Đình Thảo 07/3/1980 GV Thể dục
SP Thể dục- 

GDQP
TH Ba Đình P. Đông Vệ 

22 Bùi Thị Hương   08/4/1986 GV Thể dục Cầu Lông Tư thuc P. Ngọc Trạo

23 Trương Đình Dương 29/7/1987 GV Thể dục GD thể chất Thí sinh tự do Quảng Thái, Quảng Xương

24 Đào Thị Nga 20/10/1999 GV Thể dục GD thể chất TH Quảng Cát P. Quảng Cát

25 Nguyễn Văn Trường 22/11/1995 GV Thể dục GD thể chất TH Lý Tự Trọng P. Đông Vệ 

26 Đỗ Thị Nguyệt 07/10/1998 GV Thể dục GD thể chất TH Quảng Thành P. Quảng Thành 

27 Nguyễn Tiến Sơn 05/8/1994 GV Thể dục GD thể chất TH Quảng Đông xã Thạch Đồng, H. Thạch Thành 

28 Hà Văn Thương 10/6/1998 GV Thể dục GD thể chất TH H. Hoa Thám Huyện Thường Xuân 



TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí đăng ký 

xét tuyển

Đang hợp đồng 

tại trường (nếu 

có) 

Nơi ở hoặc nơi tạm trú hiện nay
Chuyên ngành

 đào tạo

29 Ngô Thọ Hợi 26/2/1983 GV Thể dục GD thể chất Thí sinh tự do P. Nam Ngạn 

30 Nguyễn Đức Nghĩa 23/3/1985 GV Thể dục GD thể chất Thí sinh tự do P. Quảng Thịnh 

(Danh sách gồm 185 người)
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